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HÌNH THỨC THI: Tự luận
THỜI GIAN: 90 phút
A. CẤU TRÚC ĐỀ THI
Phần 1. Đọc - hiểu: 5.0 điểm

Phần 2. Tập làm văn: 5.0 điểm
B. HỆ THỐNG KIẾN THỨC
1. Văn bản:

- Văn bản nhật dụng: Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Cuộc chia tay của những con búp bê.

- Ca dao dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình; Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người;Những câu hát than thân;Những câu hát châm biếm.
- Thơ trữ tình: Sông núi nước Nam; Phò giá về kinh; Bánh trôi nước; Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Cảnh khuya; Rằm tháng giêng; Tiếng gà trưa.
- Tùy bút: Một thứ quà của lúa non: Cốm; Mùa xuân của tôi.
2. Tiếng Việt: Từ ghép; Từ láy; Từ Hán Việt, Đại từ, Quan hệ từ; Từ đồng nghĩa; Từ trái nghĩa; Từ đồng âm; Thành ngữ; Điệp ngữ; Chơi chữ.
3. Tập làm văn: Cảm nghĩ về tác phẩm văn học.
C. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. PHẦN VĂN BẢN:
1.1. Văn bản nhật dụng

	STT
	Tên bài
	Tác giả
	Ý nghĩa văn bản

	1
	Cổng trường mở ra
	Lí Lan
	Tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời nêu lên vai trò to lớn của nhà trường với cuộc sống của mỗi con người

	2
	Mẹ tôi
	Ét-môn-đô đơ A-mi-xi
	Người mẹ có vai trò quan trọng trong gia đình; Tình thương yêu, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người.

	3
	Cuộc chia tay của những con búp bê
	Khánh Hoài
	Trẻ em cần được sống trong mái ấm gia đình. Mỗi người cần phải biết giữ gìn gia đình hạnh phúc.


1.1. Ca dao dân ca
	Ca dao, dân ca
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Những câu hát về tình cảm gia đình


	Bộc lộ tình cảm gia đình: tình của cha mẹ, ông bà với con cháu, tình cảm của con cháu với cha mẹ, ông bà … đó là những tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người.


	Nghệ thuật so sánh, ẩn dụ,…diễn tả tình cảm kết hợp cùng thể thơ lục bát.

	Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người


	Tình yêu, niềm tự hào đối với con người, lịch sử, truyền thống văn hóa của quê hương đất nước.


	- Sử dụng cấu tứ đa dạng, độc đáo.

- Thể thơ lục bát biến thể. 

	Những câu hát than thân


	Diễn tả nỗi niềm cơ cực, buồn tủi của người lao động, người phụ nữ trong xã hội phong kiến và thể hiện sự cảm thông đối với họ. Đồng thời những câu hát này còn có ý nghĩa phản kháng, tố cáo chế độ xã hội đương thời.


	Sử dụng các biện pháp so sánh, ẩn dụ, …

	Những câu hát châm biếm


	Thái độ mỉa mai, châm biếm đối với những thói hư, tật xấu, những hủ tục lạc hậu trong xã hội.
	Tập trung nét đặc sắc của nghệ thuật trào lộng dân gian Việt Nam.

- Sử dụng hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng, biện pháp nói ngược và phóng đại.


1.2. Thơ trữ tình
	Tác phẩm

Tác giả
	Thể thơ
	Nội dung

 
	Nghệ thuật

	Sông núi nước Nam


	Thất ngôn tứ tuyệt


	Khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền.
	Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt; Lời thơ dõng dạc, đanh thép, ý thơ cô đúc, dồn nén cảm xúc trong ý tưởng. 


	Phò giá về kinh

(Trần Quang Khải)
	Ngũ ngôn tứ tuyệt


	Hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc.
	Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt hàm súc, cô đọng, dồn nén cảm xúc trong ý tưởng.



	Bánh trôi nước

(HồXuân Hương)
	Thất ngôntứ tuyệt


	Vẻ đẹp của người phụ nữ trong xã hội xưa; thái độ cảm thông cho số phận và ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ.


	Hình ảnh thơ nhiều tầng nghĩa; ngôn ngữ thơ bình dị gần gũi.

	Qua đèo Ngang

(Bà Huyện Thanh Quan)
	Thất ngôn bát cú Đường luật


	Cảnh thiên nhiên Đèo Ngang thoáng đãng, heo hút, sự sống thưa thớt. Tâm trạng cô đơn thầm lặng, nỗi nhớ nước, thương nhà của tác giả.


	Sử dụng thể thơ điêu luyện, nghệ thuật đối, bút pháp tả cảnh ngụ tình …


	Bạn đến chơi nhà

(Nguyễn Khuyến)


	Thất ngôn bát cú Đường luật


	Tinh cảm bạn bè đậm đà thắm thiết vượt lên mọi hoàn cảnh vật chất. 


	Phép đối, liệt kê, ngôn ngữ bình dị, giọng điệu đùa vui hóm hỉnh,  tình huống thơ độc đáo.



	Cảnh khuya

(Hồ Chí Minh)


	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật


	Bức tranh tuyệt đẹp của cảnh khuya núi rừng Việt Bắc; tình yeu thiên nhiên, yêu nước sâu nặng của Bác.


	Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật, nghệ thuật so sánh, điệp ngữ; sáng tạo về nhịp điệu.

	Rằm tháng giêng

(Hồ Chí Minh)


	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật


	Không gian đêm rằm tháng 

giêng cao rộng, bát ngát, tràn ngập sưc sống mùa xuân.  Tình yêu thiên nhiên và lòng yêu nước, phong thái ung dung lạc quan của Bác.


	Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật; điệp ngữ; từ ngữ biểu cảm.

	Tiếng gà trưa

(Xuân Quỳnh)
	Thơ 5 chữ


	Kỉ niệm tuổi thơ, tình bà cháu thiêng liêng, sâu đậm nhắc nhở người chiến sĩ chiến đấu cho đất nước quê hương.


	Điệp ngữ, so sánh ;

thể thơ 5 tiếng linh hoạt; lời thơ chân thực giản dị.


1.3. Tùy bút

	Tác phẩm

Tác giả
	Thể thơ
	Nội dung

 
	Nghệ thuật

	Một thứ quà của lúa non: Cốm

(Thạch Lam)
	Tuỳ bút


	- Giá trị của hạt cốm. 

- Sự trân trọng của tác giả với giá trị văn hoá của dân tộc.
	Biểu cảm kết hợp miêu tả, tự sự, bình luận. Ngòi bút tinh tế, nhạy cảm, ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc.



	Mùa xuân của tôi

(Vũ Bằng)
	Tuỳ bút


	- Cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân Hà Nội và miền Bắc: có những nét đặc trưng riêng,  thơ mộng, đẹp đến đáng yêu, đáng nhớ.

- Nỗi nhớ nhung da diết, sự gắn bó máu thịt của tác giả với cảnh sắc quê hương.
	Mạch cảm xúc lôi cuốn, say mê. Từ ngữ câu văn linh hoạt. Hình ảnh so sánh, liên tưởng phong phú, giàu chất thơ. 


 
2. PHẦN TIẾNG VIỆT
	Đơn vị kiến thức
	Khái niệm
	Phân loại, cách dùng
	Ví dụ

	1. Từ ghép
	Là từ có cấu tạo bởi 2 tiếng có nghĩa trở lên.
	- Từ ghép đẳng lập, 

- Từ ghép chính phụ.


	- Nhà cửa

- Hoa lan

	2. Từ láy
	Là từ có 2 tiếng trở lên, giữa các tiếng có QH về âm.
	- Từ láy toàn bộ

- Từ láy bộ phận


	- Xanh xanh

- Lênh - khênh 

	3. Từ Hán Việt
	Từ mượn tiếng Hán
	- Từ ghép chính phụ

- Từ ghép đẳng lập


	- Thi nhân

- Giang sơn

	4. Đại từ
	Là những từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất được nói đến trong một ngữ cảnh của lời nói hoặc dùng để hỏi. 


	- Đại từ để trỏ

- Đại từ để hỏi

*Có thể làm CN,    VN, hay phụ ngữ của danh từ, động từ, tính từ.
	- Tôi, mày ...

- Ai, bao nhiêu

	5. Quan hệ từ
	Từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ: sở hữu, so sánh ... giữa các bộ phận của câu hoặc giữa các câu trong đoạn văn.


	- Trường hợp bắt buộc sử dụng và không bắt buộc sử dụng quan hệ từ.

- Một số quan hệ từ dùng thành cặp.
	- Sách của tôi

- Cái tủ bằng gỗ

- Vì trời mưa nên áo ướt.



	6. Từ đồng nghĩa
	Từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
	- Từ đồng nghĩa hoàn toàn 

- Từ đồng nghĩa không hoàn toàn.


	- Mẹ - má

- Chết - hi sinh

	7.Từ trái nghĩa
	Là từ có nghĩa trái ngược nhau.
	- Sử dụng trong thể đối, tạo hình tượng tương phản.


	- Sống - chết.

- Cao - thấp.

	8. Từ đồng âm
	Là những từ có cách phát âm giống nhau, nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan đến nhau.


	- Trong giao tiếp cần chú ý đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ và dùng từ với nghĩa nước đôi
	- Mẹ tôi mới mua 1 cái lồng(1) để nhốt con gà. 
- Con ngựa  đang đứng bỗng lồng(2) lên
lồng(1): Danh từ chỉ đồ vật

lồng(2): Động từ chỉ hoạt động của con ngựa
 

	9. Thành ngữ.
	Loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
	- Bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của từ ngữ (1 lớp nghĩa -VD1)
hoặc thông qua các phép chuyển nghĩa (2 lớp nghĩa – VD2)
	- Nhanh như chớp  (1)
- Lên thác xuống ghềnh  (2)


	10. Điệp ngữ
	Cách sử dụng từ ngữ lặp đi lặp lại để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.


	- Điệp ngữ cách quãng VD (1)
- Điệp ngữ chuyển tiếp VD (2)
- Điệp ngữ nối tiếp VD (3)
	- Khổ đầu bài “Tiếng gà trưa” (Điệp từ “nghe” )...(1)
- Bài “Cảnh khuya”…(Điệp từ “chưa ngủ”) (2)
- Đoàn  kết, đoàn kết, đại đoàn kết ...(3)

	11. Chơi chữ
	Là lợi dụng đặc sắc về âm về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước, … làm câu văn hấp dẫn, thú vị.


	- Dùng từ đồng âm; 

- Lối nói lái;

- Cách trại âm

- Cách điệp âm;

-Từ đồng nghĩa, trái nghĩa, gần nghĩa, …
	- Bà già đi chợ …

- Con cá đối bỏ trong cối đá …

- Đi phố Mía gặp cô hàng mật …


3. PHẦN TẬP LÀM VĂN
 Biểu cảm về 1 tác phẩm văn học
Yêu cầu:
Bài văn sử dụng kiểu bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Hình thức: đủ bố cục 3 phần; trình bày rõ ràng, sạch sẽ, hạn chế về lỗi chính tả 

Nội dung: đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Mở bài: có dẫn dắt, sinh động; giới thiệu được tác giả, tác phẩm, ấn tượng khi tiếp cận với bài ca dao/ bài thơ

- Thân bài: Nêu những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên:
+ Cảm nhận về nội dung của bài thơ/ca dao
 + Cảm nhận về những dặc sắc nghệ thuật mà tác giả sử dụng.

 + Bài thơ gợi lên cho em những suy nghĩ, liên tưởng gì về đời sống, con người……

- Kết bài: khẳng định lại giá trị của tác phẩm; rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý:

1. Trong quá trình nêu cảm nghĩ, phải bám sát các chi tiết, hình ảnh, có dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu. Tránh trình trạng nêu cảm nghĩ chung chung. 

2. Để có cảm nghĩ về tác phẩm thêm sâu sắc, có thể liên hệ đến hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Liên hệ, so sánh với những tác phẩm khác cùng chủ đề (có thể cùng tác giả hoặc khác tác giả) 

3. Cảm nghĩ phải sâu sắc, chân thành. Tránh tình trạng bắt chước một cách giả tạo, sáo rỗng 
D. ĐỀ THAM KHẢO 
I. Đề đọc – hiểu 

 ĐỀ SỐ 1:

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

BÁNH TRÔI NƯỚC
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ? Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? 
Câu 2. Tìm cặp từ trái nghĩa trong bài thơ?

Câu 3. Tìm 2 quan hệ từ có trong bài thơ trên.

Câu 4. Nêu nội dung bài thơ.

Câu 5. Tìm thành ngữ trong bài thơ trên. Nêu ý nghĩa của thành ngữ đó

Câu 6. Từ bài thơ, em suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hôi xưa.

GỢI Ý:

	1. 
	- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm; Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt

	2. 
	- Cặp từ trái nghĩa: Rắn>< nát (dựa vào tiêu chí tính chất của bánh trôi) ; nổi>< chìm (dựa vào tiêu chí trạng thái của bánh trôi)

	3. 
	- Quan hệ từ: Với, mà, mặc dầu

	4. 
	- Nội dung: Qua việc khắc hoạ hình ảnh của chiếc bánh trôi nước, tác giả thể hiện niềm thương cảm với cuộc đời, số phận cũng như ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

	5. 
	- Thành ngữ "bảy nổi ba chìm"

Ý nghĩa: chỉ sự lênh đênh, vất vả , gian truân, không ổn định.

	6. 
	- Cuộc đời, số phận của người phụ nữ xưa: khổ cực, lận đận, truân chuyên.


ĐỀ SỐ 2:

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

QUA ĐÈO NGANG

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
(Sách Ngữ văn 7, tập một - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2016)
1. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào? Nêu hiểu biết của em về đặc điểm thể thơ đó.

2. Tìm các từ láy trong bài thơ.

3.  Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ: Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
4. Hãy nêu suy nghĩ của em về câu “một mảnh tình riêng ta với ta”.
	Câu
	Gợi ý

	1
	- Bài thơ được sáng tác theo thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.

- Đặc điểm thể thơ:
+ Số câu, số chữ: Tám câu, mỗi câu bảy chữ.

+ Vần: Gie  + Gieo vần: cuối các câu 1,2,4,6,8.

+ Luật: Đối thanh giữa chữ thứ 4 với chữ thứ 2, 6

+ Niêm: Thanh các câu 1-8; 2-3; 4-5; 6-7 kết dính.

+ Đối: Câu 3-4; 5-6

+ Kết cấu: Đề - Thực – Luận- Kết.

	2
	- Các từ láy trong bài thơ: lom khom, lác đác, quốc quốc, gia gia 

	3
	- Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu: Điệp từ chen được lặp lại 2 lần cùng với phép liệt kê có sức gợi tả: Chen: len vào để chiếm chỗ 
(Nhấn mạnh sự rậm rạp, chật chội, hoang dã, sức sống mãnh liệt ở nơi đây

	4
	“Ta với ta” là chỉ có tác giả đối diện với nỗi buồn của chính mình ( sự cô đơn gần như tuyệt đối.


ĐỀ SỐ 3: 

Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Câu 1: Hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính và thể thơ của đoạn trích trên.

Câu 2: Tìm chi tiết miêu tả âm thanh và hình ảnh trong bức tranh cảnh khuya

Câu 3: Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu:

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Câu 4: Từ văn bản trên, em có những cảm nhận gì về Bác? Em sẽ làm gì để thể hiện lòng yêu nước?

	Câu
	Nội dung 

	1
	- Thể thơ lục bát

- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm 

	2
	- Âm thanh: Tiếng suối, tiếng hát

- Hình ảnh: trăng, hoa, cây cổ thụ

	3
	- Biện pháp: Điệp ngữ “Chưa ngủ”

	4
	- Bác là một người yêu và gắn bó với thiên nhiên; có lòng yêu nước sâu nặng. ….

- Học sinh có thể  nêu 2 việc làm hoặc thái độ thể hiện lòng yêu nước




Đề 4:

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5 điểm )
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

	Em yêu từng sợi nắng cong
Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò
Em yêu chao liệng cánh cò
Cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm
Em yêu khói bếp vương vương
Xám màu mái lá mấy tầng mây cao

	Em yêu mơ ước đủ màu
Cầu vồng ẩn hiện mưa rào vừa qua
Em yêu câu hát ơi à
Mồ hôi cha mẹ mặn mà sớm trưa
Em yêu cánh võng đong đưa
Cánh diều no gió chiều chưa muốn về
(“Yêu lắm quê hương” – Hoàng Thanh Tâm)




Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính 

Câu 2: Đoạn trích trên viết theo thể thơ gì? Vì sao em xác định như vậy?
Câu 3: Tìm những hình ảnh miêu tả vẻ đẹp quê hương trong đoạn trích trên. Qua đó, em thấy bức tranh quê hương hiện lên như thế nào?
Câu 4: Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 5: Tìm cặp từ trái nghĩa, từ láy được sử dụng trong phần in đậm
Câu 6: Nêu nội dung của đoạn trích trên. 

Câu 7: Em thấy tình cảm mà tác giả dành cho quê hương như thế nào? 

	Câu
	Gợi ý

	1
	Biểu cảm

	2
	Lục bát (chú ý thể thơ lục bát tính theo cặp (câu trên 6 tiếng, câu dưới 8 tiếng)

	3
	Sợi nắng cong, dòng sông con đò, cánh cò chao liệng, cánh đồng…vàng 

ươm, khói bếp…xám màu… mái lá, cầu vồng ẩn hiện mưa rào…, cánh diều no gió ( Bức tranh quê hương đẹp một vẻ đẹp thanh bình, yên ả, bình dị, thân quen

	4
	BPTT điệp ngữ: Em yêu
Tác dụng: Nhấn mạnh tình yêu của tác giả dành cho quê hương bắt nguồn từ những điều bình dị, thân quen nhất.

	5
	Từ trái nghĩa: ẩn ><hiện ( dựa vào tiêu chí trạng thái của cầu vồng)

Từ láy: lượn lờ, vương vương


	6
	- Nội dung: Tình yêu và sự gắn bó của tác giả dành cho quê hương.

	7
	- Tình cảm tác giả dành cho quê hương: gắn bó, gần gũi, thân thiết nhưng sâu sắc, cách thể hiện tình yêu với quê hương không phải là những thứ trừu tượng, lớn lao mà giản dị vô cùng.




Đề 5: 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU 
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

	Những đêm hè

Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác...


	Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác...

(“Tiếng chổi tre” – Tố Hữu)




Câu 1:  Chỉ ra phương thức biểu đạt chính và thể thơ của đoạn trích  trên.
Câu 2: Tìm biện pháp tu từ được được sử dụng trong phần in đậm. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 3: Tìm từ đồng nghĩa với từ “trông”, “lặng ngắt”.

Câu 4: Những chi tiết, hình ảnh nào trong đoạn trích trên miêu tả chị lao công? Em thấy họ có những phẩm chất gì đáng quý? 
Câu 5: Hãy rút ra bài học cho bản thân trong cách ứng xử với mọi người xung quanh. 

Câu 6: Nêu nội dung của đoạn trích trên. 

Câu 7: Từ nội dung của bài và thực tế đời sống, em ấn tượng với hình ảnh, âm thanh nào? Vì sao?

	Câu
	Gợi ý

	1
	-  Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm


- Thể thơ : tự do

	2
	HS chỉ ra được: BPTT điệp ngữ

Tác dụng: Nhấn mạnh âm thanh của tiếng chổi tre đã cho tác giả những ấn tượng và cảm xúc sâu sắc.

	3
	Từ đồng nghĩa với “Trông:

 + nhìn, ngó, liếc… - nét nghĩa chung: hoạt động của mắt,…

 + Mong, ngóng,…- nét nghĩa chung: tâm trạng chờ đợi

  ….

Từ đồng nghĩa với  từ “lặng ngắt”: vắng lặng, yên lặng, …- nét nghĩa chung: Chỉ không gian vắng vẻ.

	4
	Như sắt/ Như đồng

+ Đêm đông….Quét rác

( Người lao động có phẩm chất: chịu thương chịu khó, chăm chỉ, cần cù, cống hiến hết mình vì công việc.



	5
	Bài học cho bản thân trong cách ứng xử với mọi người xung quanh: trân trọng, tôn trọng, yêu thương, quan tâm, chia sẻ, đồng cảm,…



	6
	- Nội dung: cảm xúc sâu sắc của tác giả trước sự cống hiến thầm lặng của cô lao công

	7
	Hs tự trình bày ý kiến cá nhân




II. Tập làm văn

DÀN BÀI GỢI Ý 

 Đề 1: Cảm nghĩ bài thơ “Bánh trôi nước” - Hồ Xuân Hương
A. MB: Giới thiệu nhà thơ Hồ Xuân Hương, cảm xúc chung về bài thơ “Bánh trôi nước”.

B.TB: 

* Đối tượng tả thực: bánh trôi: 

- Là loại bánh làm bằng bột nếp, nhân bằng đường phên (lòng son), dạng bánh “tròn”, sắc bánh “trắng”. Thành ngữ “bảy nổi ba chìm” đã giúp ta hiểu về cách luộc bánh: đun nước sôi, thả bánh vào, khi bánh nổi lên là bánh đã chín. Chất lượng bánh phụ thuộc hoàn toàn vào tay người thợ nặn nhưng dù xấu hay đẹp, nát hay khô thì lúc nào bánh cũng mang đến cho người thưởng thức nó hương vị ngọt ngào. 
 *Liên tưởng, tưởng tượng: người phụ nữ thời phong kiến- nghệ thuật ẩn dụ
- Câu1: Vẻ đẹp ngoại hình: thân hình đầy đặn, tròn trịa, căng tràn sức sống tuổi thanh xuân.

- Câu 2 + 3 : Cuộc đời, thân phận: vất vả, gian truân, chìm nổi, nhiều bất hạnh, phải phụ thuộc vào người đàn ông, họ không có quyền quyết định số phận của mình
+Sáng tạo thành ngữ: Bảy nổi ba chìm – cuộc đời chìm nổi, gian truân
+Rắn nát –Hạnh phúc hay bất hạnh phụ thuộc vào người đàn ông
- Câu 4: Vẻ đẹp tâm hồn: 
+ Thái độ kiên trinh, bền vững (vẫn giữ)

+ Phẩm chất sắt son thuỷ chung, chịu thương chịu khó (tấm lòng son) 

Bày tỏ suy nghĩ của em: 

- Trước lời  ngợi ca, khẳng định vẻ đẹp, bệnh vực cho người phụ nữ, em không chỉ trân trọng, cảm phục mà còn cảm thấy xót xa, thương cảm cho thân phận người phụ nữ lúc bấy giờ. Càng thương yêu họ bao nhiêu em càng căm ghét chế độ đương thời bấy nhiêu – một chế độ mang đầy bất công và đau khổ cho người phụ nữ. Thật đáng lên án và tố cáo!
C. KB: - Khẳng định giá trị của tác phẩm.

            - Liên hệ bản thân

Đề 2:  Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: 

“ Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

Núi cao biển rộng mênh mông,

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”

MB: Giới thiệu và dẫn dắt bài ca dao

VD: Từ xưa đến nay, những câu hát ru ngọt ngào mang tên ca dao theo năm tháng cứ đọng lại cứ đọng lại mãi, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Trong đó, chùm ca dao “Những câu hát về tình cảm gia đình” luôn giữ một vị trí quan trọng. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái là thứ tình cảm huyết thống thiêng liêng nhất,nâng đỡ tâm hồn con người, để mỗi chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn được thể hiện rõ trong bài ca dao (trích bài ca dao)                 

TB:   

* Hai cầu đầu :  đã cụ thể hoá công lao của cha mẹ bằng việc so sánh với núi, với biển. Đó là những hình ảnh to lớn, mênh mông tượng trưng cho sự vĩnh hằng: “Công cha” được ví với chiều cao không cùng của "núi ngất trời", “nghĩa mẹ” được tả với chiều rộng vô bờ bến của "nước ngoài biển Đông", chiều nào cũng vô tận, như công lao của cha mẹ không gì đo đếm được. 

( Hai câu thơ trên ngụ ý nhắc nhở công lao trời biển của mẹ cha đối với con cái. 

   * Hai câu sau:  là lời khuyên cho những người con phải ý thức đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Phận làm con phải đặt chữ hiếu làm đầu, nghĩa là phải kính cha yêu mẹ và sống sao cho xứng đáng với công ơn trời bể của cha mẹ, của chín chữ cù lao. Hình ảnh “núi”, “biển” được miêu tả bổ sung bằng những định ngữ chỉ mức độ: núi - ngất trời, cao; biển - rộng mênh mông, khiến ta cảm nhận thấy công lao cha mẹ to lớn dường nào. 

KB: - Khẳng định bài ca dao vẫn luôn mang giá trị, ý nghĩa lớn lao với muôn thế hệ người Việt ta. 

        - Liên hệ bản thân

Đề 3: Cảm nghĩ về bài thơ “ Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) 

1.Mở bài 
- Giới thiệu: Từ ngày xưa, dân tộc VN đã đứng lên chống giặc ngoại xâm rất oanh liệt kiên cường. Tự hào thay ông cha ta đã đưa đất nước bước sang 1 trang sử mới: Đó là thoát khỏi ách đô hộ ngàn năm phong kiến phương Bắc, một kỉ nguyên mới mở ra, bài Sông núi nước Nam đã thể hiện rõ điều đó.
- Ấn tượng chung : Đó là bài ca hào hùng về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc , là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. 

- Trích dẫn bài thơ

2. Thân bài 


* Cảm nhận chung: Bài thơ làm theo thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, giọng điệu dõng dac, dứt khoát, lời lẽ hàm súc. Ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống từ thế kỉ XI, bài thơ còn sống mãi đến ngày nay 


Cảm xúc 1 : Đọc hai câu thơ đầu, em hết sức tự hào vì lời khẳng định chủ quyền lạnh thổ của người dân nước Nam cất lên thật dõng dạc : 


                               Sông núi nước Nam, vua Nam ở

                              Vằng vặc sách trời chia xứ sở 


- Nhịp thơ 4/3 tạo nên giọng điệu dứt khoát. Lối xưng “Đế” trong lời thơ “Nam đế cư” ( vua Nam ở ) đã thể hiện một tư thế ngẩng cao đầu, tự tin đứng ngang hàng với một nước lớn như Trung Hoa. Tác giả bài thơ đã nêu cao chân lí lớn lao, vĩnh viễn, thiêng liêng nhất: nước Nam là của người Nam 

- Sức khẳng định của chân lí ấy thêm phần mạnh mẽ , thuyết phục ở câu thơ thứ hai : 
                              Vằng vặc sách trời , chia xứ sở

Trong thơ có hình ảnh của thần linh, Trời Đất. “Sách trời” đã phân định rõ ràng quyền làm chủ đất đai của người Nam, thật thiêng liêng biết bao! Đây chính là tuyên ngôn khẳng định chủ quyền lãnh thổ và nền độc lập của dân tộc. Lời thơ đã khơi dậy trong lòng mỗi chúng ta niềm tự hào. Tự hào vì dân tộc ta tuy nhỏ bé nhưng không chịu khuất phục trước bọn giặc phương Bắc lớn mạnh.

Cảm xúc 2 : Hai câu thơ sau đã khiến em xúc động trước tình yêu nước mãnh liệt, ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của ông cha ta: 


                              Gịăc dữ cớ sao phạm đến đây

                              Chúng mày nhất định phải tan vỡ ”


- Câu thơ “ Gịăc dữ cớ sao phạm đến đây ” là lời hỏi tội kẻ thù xâm lược. Trong bản phiên âm chữ Hán tác giả gọi bọn xâm lược là “nghịch lỗ”, là lũ cướp nước mọi rợ với thái độ khinh thường và đặt ta ở tư thế làm chủ, khẳng định chính nghĩa thuộc về ta. 

- Câu thơ cuối bài “ Chúng mày nhất định phải tan vỡ ” là lời thách thức, thông báo kẻ thù nhất định sẽ phải tan vỡ nếu cố tình xâm phạm chủ quyền đất nước ta và đồng thời bày tỏ ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ độc lập nước nhà. 


* Liên tưởng : Bài thơ thiên về biểu ý nhưng khi nghiền ngẫm từng câu thơ, em càng xúc động trước tình cảm yêu nước mãnh liệt của ông cha ta. Tình cảm mãnh liệt ấy nén kín vào bên trong ý tưởng. Em thấy mình như đang sống cùng lịch sử thời đạt nhà Lý chống quân Tống xâm lược. Thật hào hùng, khí thế!


3. Kết bài

- Khẳng định giá trị của tác phẩm: Bài thơ Sông núi nước Nam xứng đáng là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên, là điểm son chói ngời trong trang sử dựng nước và giữ nước rất mực hào hùng của dân tộc Việt. 
- Liên hệ bản thân
1

